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Tóm tắt: Bệnh héo rũ gốc mốc trắng do nấm Sclerotium rolfsii gây ra là một bệnh nguy hiểm trên cây lạc. 
Để hạn chế bệnh hại, cần áp dụng một hệ thống quản lý tổng hợp bao gồm sử dụng thuốc hóa học, sử 
dụng các tác nhân phòng trừ sinh học và sử dụng biện pháp canh tác. Trong những năm gần đây, nano 
bạc đã được nghiên cứu và ứng dụng phòng trừ một số bệnh hại cây trồng. Tuy nhiên, chưa có nhiều 
nghiên cứu trong hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng trên cây lạc. Trong nghiên cứu này, hiệu quả kháng 
nấm và hạn chế bệnh hại của nano bạc được thực hiện trong điều kiện in vitro và trong điều kiện nhà lưới. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy nano bạc hạn chế nấm S. rolfsii cả trên môi trường đặc (Potato Dextrose Agar 
– PDA) và môi trường lỏng (Potato Dextrose Broth – PDB). Tuy nhiên, trong môi trường lỏng, nano bạc 
thể hiện khả năng kháng nấm cao hơn trên môi trường đặc. Trong điều kiện nhà lưới, nano bạc hạn chế tỷ 
lệ bệnh, chỉ số bệnh và tỷ lệ cây chết đối với bệnh héo rũ gốc mốc trắng trên cây lạc. 
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1  Đặt vấn đề  
Lạc là cây trồng phổ biến ở các vùng ở Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau như làm 
nguyên liệu cho công nghiệp; làm thức ăn cho con người, gia súc; làm phân bón cũng như cải 
tạo đất. Mặc dù vậy, năng suất lạc biến động nhiều tùy theo mùa vụ, thời tiết và sâu bệnh hại. 
Trong các bệnh hại, bệnh héo rũ gốc mốc trắng/thối gốc mốc trắng do nấm Sclerotium rolfsii là 
đối tượng thường xuyên gây hại trên đồng ruộng. Thiệt hại do bệnh héo rũ gốc mốc trắng có 
thể lên đến 80 % tùy thuộc vào tỷ lệ nhiễm, thời kỳ nhiễm bệnh của cây lạc cũng như điều kiện 
thời tiết khí hậu khi nhiễm bệnh [7]. 
Để hạn chế bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc, một số tác giả đề xuất cần áp dụng một hệ 
thống phòng trừ tổng hợp mới mang lại hiệu quả cao. Một số biện pháp phòng trừ được nghiên 
cứu áp dụng hiện nay như thuốc hóa học [3], sử dụng các vi sinh vật đối kháng [6, 11], sử dụng 
giống kháng bệnh [1, 2, 14] hay luân canh cây trồng [9].  




Nano bạc là chất kháng khuẩn hiện được ứng dụng rộng rãi trong y tế, chăn nuôi và đời 
sống hàng ngày. Trong phòng trừ bệnh cây, nano bạc cũng đã được ứng dụng để hạn chế một 
số tác nhân gây hại [12]. Kết quả nghiên cứu của Kim và cộng sự cho thấy trên các môi trường 
khác nhau, nano bạc hạn chế một số đối tượng nấm gây bệnh cây trồng với hiệu lực khác nhau. 
Nhìn chung, với nồng độ 10 ppm, nano bạc đã thể hiện khả năng kháng nấm; khi sử dụng nồng 
độ 100 ppm trên môi trường PDA (Potato Dextrose Agar), nano bạc hạn chế 100 % một số nấm 
bệnh hại cây trồng [5]. Mặc dù vậy, các nghiên cứu về ứng dụng của nano bạc trong hạn chế 
nấm S. rolfsii gây bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mục đích 
xác định khả năng kháng nấm và hạn chế bệnh hại của nano bạc trong điều kiện in vitro và nhà 
lưới làm cơ sở nghiên cứu ứng dụng nano bạc trong sản xuất lạc.  
2 Vật liệu và phương pháp 
2.1  Vật liệu 
Vật liệu nghiên cứu bao gồm: Dung dịch nano bạc với nồng độ 1000 ppm có màu vàng 
nâu đậm, do Viện Công nghệ sinh học Đại học Huế cung cấp. Giống lạc được sử dụng là L14 
được trồng phổ biến ở tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủng nấm Sclerotium rolfsii sử dụng là H001 được 
phân lập trên cây lạc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện lưu giữ trại Khoa Nông học, trường Đại học 
Nông Lâm, Đại học Huế (Accession number: HQ895867); Môi trường PDA (Potato Dextrose 
Agar) và môi trường lỏng PDB (Potato Dextrose Broth). 
2.2 Phương pháp 
Hiệu quả kháng nấm bệnh trong điều kiện in vitro 
Trên môi trường PDA: Nano bạc được bổ sung sau khi làm nguội môi trường đến 50 °C. 
Đổ 25 ml môi trường chứa nano bạc với nồng độ 0, 10, 20, 40, 80 và 160 ppm vào mỗi đĩa Petri. 
Cấy một tản nấm có đường kính 0,5 cm vào giữa đĩa. Ủ ấm ở nhiệt độ 27 °C. Thí nghiệm được 
lặp lại 3 lần.  
Chỉ tiêu theo dõi: Đo đường kính (cm) tản nấm vào các thời điểm 24, 48 và 72 giờ sau cấy 
nấm; đếm số lượng hạch ở mỗi công thức ở thời điểm sau cấy 28 ngày. 
Trên môi trường PDB: Nano bạc được bổ sung sau khi làm nguội môi trường đến 50 °C. 
Đổ 100 ml môi trường chứa nano bạc với nồng độ 0; 2,5; 5; 7,5; 10; 20; 40; 80 và 160 ppm vào 
bình tam giác 250 ml. Cấy một tản nấm có đường kính 0,5 cm vào mỗi bình. Ủ ấm ở nhiệt độ         
27 °C, lắc 150 vòng/phút. Nấm được thu sau 72 giờ sau cấy. Sau khi thu nấm, phần thạch (cấy 
ban đầu) được loại bỏ, sấy ở nhiệt độ 70 °C đến khối lượng không đổi rồi đem cân. Thí nghiệm 
được lặp lại 3 lần, mỗi lần 1 bình.  




Chỉ tiêu theo dõi: Khối lượng sợi nấm đã sấy khô (g) sau nuôi cấy 72 giờ. 
Hiệu lực kháng nấm: Hiệu lực kháng nấm của dung dịch nano bạc được tính theo công 
thức (1) [13]. 
  
   
 
     ( ) (1) 
trong đó H là khả năng hạn chế sự phát triển của sợi nấm; A là đường kính tản nấm/khối lượng 
nấm ở các nồng độ khác nhau; B là đường kính tản nấm/khối lượng nấm ở đối chứng (0 ppm).  
Hiệu lực kháng nấm bệnh trên môi trường PDA được sử dụng để tính toán nồng độ có 
thể hạn chế nấm 0 %, 25 %, 50 %, 75 % và 100 % dựa vào phương trình hồi quy. Nồng độ lý 
thuyết này được sử dụng để đánh giá hiệu lực hạn chế bệnh trong điều kiện nhà lưới. 
Hiệu lực hạn chế bệnh hại trong điều kiện nhà lưới 
 iống lạc L14 dùng trong thí nghiệm được ủ nứt nanh; gieo 2 hạt vào mỗi cốc nhựa có 
đường kính 10 cm, chiều cao 15 cm chứa đất cát pha; đặt 15 cốc vào một khay xốp. Thí nghiệm 
được lặp lại   lần, mỗi lần 1 khay.  au khi lạc mọc được   lá thật, phun dung dịch nano bạc ở 
các nồng độ thí nghiệm với liều lượng phun 1 ml dung dịch nano bạc cho một cốc thí nghiệm 
trước 1 ngày gây nhiễm nấm (tương đương     lít/ha với mật độ    cây/m2). Nấm S. rolfsii H001 
được lây nhiễm tại gốc lạc theo phương pháp áp thạch  6 . Tóm tắt như sau: cắt 0,25 cm2 môi 
trường 1/5 PDA chứa sợi nấm sau khi mọc   ngày đặt vào sát gốc, vùi đất 0,5 cm. Theo dõi số 
cây bị bệnh và tỷ lệ cây chết (%) sau 7, 14, 21, 28 ngày lây nhiễm. Tỷ lệ nhiễm bệnh (TLB), tỉ lệ 
cây chết (TLC) và chỉ số bệnh (CSB) được tính lần lượt bằng công thức (2), (3) và (4) 
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Phân cấp bệnh như sau: Cấp 0– không bị bệnh; Cấp 1– vết bệnh hình thành nhưng sợi 
nấm không phát triển trên mô bệnh; Cấp 2– vết bệnh hình thành và có sợi nấm phát triển trên 
mô bệnh về sau hình thành hạch nấm; Cấp 3– Cành cấp 1 bị héo; Cấp 4– toàn cây bị héo (SCBB 
là  ố cây bị bệnh) [6]. 
 




   l     liệu 
Các số liệu được  uản lý và xử lý bằng phần mềm Excel và  PP16. Các số liệu phần trăm, 
không phân bố chuẩn được chuyển qua arcsine trước khi xử lý. 
3 Kết quả và thảo luận 
3.1 Hiệu lực hạn chế phát triển nấm của nano bạc ở điều kiện in vitro 
Hiệu lực hạn chế phát triển nấm của nano bạc ở môi trường đặc PDA 
Hiệu lực hạn chế sự phát triển của sợi nấm 
Hiệu lực hạn chế phát triển nấm trong môi trường PDA được thực hiện với nhiều nồng 
độ khác nhau thể hiện ở Bảng 1 và 2. 
Bảng 1. Đường kính tản nấm Sclerotium rolfsii khi nuôi cấy trên môi trường PDA bổ sung nano bạc (cm)  
Nồng độ nano bạc (ppm) 
Thời điểm sau khi cấy nấm (giờ) 
24 48 72 
0 3,84a 7,66a 8,50a 
10 3,01b 6,66b 8,50a 
20 2,43c 5,71c 8,50a 
40 2,15c 4,31d 6,79b 
80 1,39d 1,95e 2,66c 
160 0,00e 0,00f 0,00d 
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý nghĩa ở mức p ˂ 0,05 khi so sánh 
LSD. 
Bảng 2. Hiệu lực hạn chế phát triển nấm Sclerotium rolfsii của nano bạc trong điều kiện in vitro  (%) 
Nồng độ nano bạc 
(ppm) 
Thời điểm sau cấy nấm (giờ) 
24 48 72 
0 0,0f 0,0f 0,0d 
10 21,5e 13,1e 0,0d 
20 36,8d 25,5d 0,0d 
40 44,0c 43,7c 20,2c 
80 63,8b 74,6b 68,7b 
160 100,0a 100,0a 100,0a 
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý nghĩa ở mức p  ˂0,05 khi so sánh 
LSD. 




Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 24 và 48 giờ cấy nấm, nano bạc hạn chế sự phát triển 
của nấm so với đối chứng ở các nồng độ khác nhau. Tuy nhiên, sau 72 giờ chỉ có nồng độ từ 40 
ppm trở lên mới hạn chế sự phát triển của nấm. Nồng độ 160 ppm hạn chế hoàn toàn sự phát 
triển của sợi nấm. Như vậy, có thể thấy nồng độ hạn chế sợi nấm của nano bạc là khá cao. Theo 
chúng tôi, nguyên nhân có thể là trên môi trường PDA sau một thời gian, nồng độ nano bạc 
trên bề mặt giảm dần, nấm S. rolfsii mọc lên trên bề mặt nên giảm tác dụng của nano bạc. Một 
số nghiên cứu còn cho thấy nấm, vi khuẩn có thể sản sinh các hoạt chất sinh học làm kết tủa 
sinh học nano bạc từ đó làm giảm độc lực của nano bạc đến chúng [8].  
Hiệu lực hạn chế hình thành hạch nấm  
Hạch nấm hình thành do sự đan kết các sợi nấm khi điều kiện môi trường dần cạn kiệt 
nhằm giúp nấm bảo tồn  ua giai đoạn khó khăn [10]. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng 
hạch nấm giảm dần khi tăng nồng độ nano bạc. Khi nồng độ nano bạc là 0 ppm, số lượng hạch 
nấm hình thành với 266 hạch/đĩa, nhưng khi nồng độ nâng lên 80 ppm, hạch nấm hình thành 
132 hạch/đĩa (Hình 1, Hình 2). Như vậy, có thể thấy ngoài hạn chế sự phát triển của sợi nấm, 














Hình 1. Ảnh hưởng của các nồng độ dung dịch nano bạc đến sự hình thành hạch nấm Sclerotium rolfsii 
trên môi trường Potato Dextrose Agar sau 28 ngày cấy nấm 
 
Hình 2. Số lượng hạch nấm Sclerotium rolfsii hình thành trên môi trường Potato Dextrose Agar                                    
có bổ sung nano bạc sau 28 ngày cấy nấm 




 ác định nồng độ hạn chế nấm 0, 25, 50, 75 và 100 % in vitro 
Để xác định nồng độ hạn chế nấm S. rolfsii trong điều kiện in vitro với tỷ lệ mong muốn 
dựa trên các số liệu thu được, hiệu lực kháng nấm ở 48 giờ được sử dụng để tính toán do tại 
thời điểm này nấm chưa mọc tràn ở đĩa đối chứng và hiệu lực của chế phẩm đã thể hiện rõ. Số 
liệu hạn chế 100% sinh trưởng sợi nấm ở nồng độ nano bạc 160 ppm không sử dụng vì đây có 
thể chưa phải là nồng độ tối thiểu ức chế hoàn toàn sợi nấm. Kết quả nghiên cứu cho thấy để 
hạn chế  50% sợi nấm trên môi trường PDA cần sử dụng nano bạc với nồng độ 50,9 ppm và để 
hạn chế 100% sự phát triển sợi nấm cần sử dụng nano bạc với nồng độ 101,8 ppm (Hình 3). Các 
nồng độ này được sử dụng trong thí nghiệm hạn chế bệnh hại ở điều kiện nhà lưới. Nghiên cứu 
của Lamsall và cs. cho thấy dung dịch nano bạc ở nồng độ 100 ppm cũng hạn chế một số loài 
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Hình 3. Tương  uan giữa nồng độ nano bạc và hiệu lực hạn chế nấm Sclerotium rolfssii                                            
trong điều kiện in vitro  sau 48 giờ cấy nấm 
Hiệu lực hạn chế phát triển nấm của nano bạc ở môi trường PDB 
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong môi trường PDB, nano bạc hạn chế nấm S. rolfsii 
mạnh hơn trong môi trường PDA. Nồng độ nano bạc 2,5 ppm đã hạn chế nấm bệnh được 63,3 
%; hiệu quả hạn chế nấm bệnh không khác biệt lớn khi nâng nồng độ nano bạc từ 40 ppm trở 
lên (Bảng 3). Trong môi trường PDB, nano bạc hạn chế mạnh sự phát triển của nấm có thể do 
mức độ tiếp xúc với nấm tốt hơn so với môi trường PDA do  uá trình nuôi cấy được thực hiện 
trên máy lắc.  
 
 
y = 0,9123x + 3,985 
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Bảng 3. Hiệu lực hạn chế phát triển nấm Sclerotium rolfsii của nano bạc trong môi trường lỏng PDB 
Nồng độ nano bạc 
(ppm) 
Kh i lượng nấm khô 
(gam) 
Hiệu lực hạn chế nấm của nano bạc 
(%) 
0,0 0,280 g 0,0g 
2,5 0,090 f 68,3f 
5,0 0,083 e 70,5e 
7,5 0,050 d 82,4d 
10 0,040 cd 85,9cd 
20 0,020 bc 92,9bc 
40 0,013 ab 95,3ab 
80 0,003 a 98,9a 
160 0,000 a 100,0a 
Ghi chú: Các chữ cái theo sau số liệu trên mỗi cột thể hiện sai khác có ý nghĩa thống kê ở xác mức độ tin 
cậy p < 0,05 khi so sách L D 
3.2 Hiệu lực hạn chế bệnh hại trong điều kiện nhà lưới 
Hạn chế tỷ lệ bệnh 
Nấm S. rolfsii tấn công vào cổ rễ lạc, nếu bị nặng thì gây héo rũ, chết cành, thối tia, thối 
quả; nếu bị nhẹ thì  uá trình sinh trưởng giảm lạc làm giảm năng suất. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy nano bạc làm giảm tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh so với đối chứng (Bảng 4). Trong các nồng độ 
sử dụng, nồng độ càng cao thì mức độ hạn chế tỷ lệ bệnh càng cao. Tuy nhiên, mức độ khác biệt 
về nồng độ giữa các công thức thí nghiệm liên tiếp nhìn chung chưa đủ lớn để thấy sự khác biệt 
rõ ràng về hiệu lực kháng bệnh. Vào 7 ngày sau lây nhiễm, chỉ có công thức nồng độ cao (101,8 
ppm) mới hạn chế được tỷ lệ bệnh; vào kỳ điều tra cuối cùng, nano bạc ở các nồng độ đều hạn 
chế tỷ lệ bệnh so với đối chứng. Trong đó, nồng độ 25,4 ppm và 50,9 ppm có mức độ hạn chế tỷ 
lệ bệnh tương đương nhau; nồng độ 76,  ppm và 101,8 ppm cũng có mức độ hạn chế tương 










Bảng 4. Tỷ lệ bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc ở các công thức thí nghiệm nano bạc trong điều kiện nhà lưới 
có lây bệnh nhân tạo (%) 
Nồng độ nano bạc 
(ppm) 
Ngày  au lây nhiễm nấm (ngày) 
7 14 21 28 
0,0(ĐC) 33,3a 66,7a 77,8a 100a 
25,4 26,7a 57,8ab 68,9ab 88,9b 
50,9 26,7ab 40,0b 64,4ab 82,2b 
76,3 22,2ab 44,4b 57,8b 66,7c 
101,8 17,8b 22,2c 37,8c 55,6c 
Ghi chú: trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý nghĩa ở mức p < 0,05 khi so sánh 
LSD 
Hạn chế chỉ s  bệnh 
 Hiệu lực hạn chế chỉ số bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc của nano bạc trong điều kiện nhà 
lưới có lây nhiễm bệnh nhân tạo được thể hiện ở Bảng 5.  
Bảng 5. Hiệu lực hạn chế chỉ số bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc của nano bạc tại một số thời điểm                              
sau lây nhiễm trong điều kiện nhà lưới có lây bệnh nhân tạo (%) 
Nồng độ nano bạc 
(ppm) 
Ngày  au lây nhiễm nấm (ngày) 
7 14 21 28 
0,0 (ĐC) 8,3a 31,7a 43,9a 69,4a 
25,4 6,7a 25,0b 32,8a 51,6b 
50,9 6,7ab 18,9bc 33,9a 49,4bc 
76,3 5,6ab 19,4bc 31,1a 39,4c 
101,8 4,4b 9,4c 16,1b 29,4c 
Ghi chú: trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý nghĩa ở mức p < 0,05 khi so sánh 
LSD 
Kết quả nghiên cứu cho thấy vào kỳ điều tra 7 ngày sau lây nhiễm, chỉ nồng độ 101,8 
ppm nano bạc mới hạn chế chỉ số bệnh so với đối chứng; sau 14 ngày lây nhiễm, nano bạc ở các 
nồng độ thí nghiệm đều thể hiện khả năng hạn chế bệnh so với đối chứng và có sự khác biệt 
giữa nồng độ 25,4 ppm và 101,8 ppm; sau 21 ngày lây nhiễm chỉ còn nồng độ 101,8 ppm hạn 
chế bệnh hại so với đối chứng; nguyên nhân có thể do sự gia tăng mức độ bệnh giữa 2 kỳ điều 
tra không lớn; sau 28 ngày lây nhiễm nano bạc hạn chế chỉ số bệnh so với đối chứng, giữa các 
nồng độ xử lý chỉ có nồng độ 25,4 ppm và 101,8 ppm có sự khác biệt nhau (Bảng 5).  




Hạn chế tỷ lệ chết 
 au khi xâm nhiễm vào cây trồng, nấm S. rolfsii có thể gây thối gốc, chết cành hoặc thậm 
chí chết cây. Thông thường, người dân chỉ phát hiện được bệnh khi xuất hiện triệu chứng héo. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cây héo không có sự khác biệt trong 21 ngày đầu sau lây 
nhiễm, chỉ có sự khác biệt vào 28 ngày sau lây nhiễm. Trong đó, ở nồng độ nano bạc 76,3 ppm 
và 101,8 ppm, tỷ lệ cây chết là thấp nhất và tương đương nhau; ở nồng độ 25,4 ppm và 50,9 
ppm số cây héo cũng tương đương nhau và thấp hơn so với đối chứng (Bảng 6). Điều này cho 
thấy cần có sự khác biệt khá lớn nồng độ nano bạc mới cho sự khác biệt về khả năng hạn chế tỷ 
lệ cây héo.  
Bảng 6. Hiệu lực hạn chế tỷ lệ chế do bệnh héo rũ gốc mốc trắng lạc của nano bạc tại một số thời điểm sau 
lây nhiễm trong điều kiện nhà lưới có lây bệnh nhân tạo (%) 
Nồng độ nano bạc 
(ppm) 
Ngày  au lây nhiễm nấm (ngày) 
7 14 21 28 
0,0(ĐC) 0,0 2,2a 8,9a 26,7a 
25,4 0,0 2,2a 2,2a 20,0b 
50,9 0,0 2,2a 4,4a 15,6b 
76,3 0,0 4,4a 2,2a 6,7c 
101,8 0,0 2,2a 2,2a 4,4c 
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sai khác có ý nghĩa ở mức p   0,05 khi so sánh 
LSD 
4  Kết luận  
Dung dịch nano bạc ở nồng độ 80 ppm và 160 ppm trên môi trường PDA hạn chế 68,7 % 
và 100 % sự phát triển của sợi nấm S. rolfsii; đồng thời, 2 nồng độ này đều có khả năng ức chế 
 uá trình hình thành hạch nấm. Trên môi trường lỏng PDB, nano bạc ở nồng độ 80 ppm và 160 
ppm có khả năng hạn chế 98,9 % và 100 % sự phát triển của nấm. Trong điều kiện nhà lưới, sau 
28 ngày, ở nồng độ 76,3 ppm, tỷ lệ cây chết là 6,7 % và ở nồng độ 101,8 ppm tỷ lệ cây chết là 4,4 
% và ở đối chứng tỷ lệ cây chết là 26,7 %. Cần tiếp tục thí nghiệm sử dụng nao bạc nồng độ          
76,  ppm trong điều kiện đồng ruộng để hạn chế bệnh hại lạc. 
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FUNGAL INHIBITION AND DISEASE CONTROL OF 
GROUNDNUT STEM ROT (Sclerotium rolfsii) BY NANOSILVER 
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Abstract: Stem rot caused by fungus Sclerotium rolfsii is a serious disease on groundnut. To control the 
disease, several measures including chemical fungicides, biological factors, and cultural practices need to 
be applied. In recent years, nanosilver has been used to control several plant diseases. However, there are 
very few studies on the application of nanosilver to control stem rot on groundnut. In this study, 
nanosilver was evaluated for the fungal growth inhibition in vitro  and disease suppression in planta. The 
results showed that nano silver nanosilver inhibited S. rolfsii in the PDA (Potato Dextrose Agar) and PDB 
(Potato Dextrose Broth) medium. However, in the PDB medium, nanosilver better inhibited S. rolfsii than 
in the PDA medium. Under the net-house condition, nanosilver reduced the disease incidence, disease 
severity index and mortality rate of groundnut.  
Keywords: stem rot, groundnut, nanosilver, Sclerotium rolfsii 
